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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN CÁN BỘ QUẢN LÝ

II  Cán bộ quản lý Đơn vị
 tính Tổng số Chưa đạt Đạt Khá Tốt

A B 1 2 3 4 5
1 Tổng số trường trường 1 x x x x
2 Tổng số lớp lớp 15 x x x x
3 Cán bộ quản lý người 4

3,1 Hiệu trưởng người 1

Hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn
  + Xếp loại chung người 1 1
  + Tiêu chí 1 người 1 1
  + Tiêu chí 2 người 1 1
  + Tiêu chí 3 người 1 1
  + Tiêu chí 4 người 1 1
  + Tiêu chí 5 người 1 1
  + Tiêu chí 6 người 1 1
  + Tiêu chí 7 người 1 1
  + Tiêu chí 8 người 1 1
  + Tiêu chí 9 người 1 1
  + Tiêu chí 10 người 1 1
  + Tiêu chí 11 người 1 1
  + Tiêu chí 12 người 1 1
  + Tiêu chí 13 người 1 1
  + Tiêu chí 14 người 1 1
  + Tiêu chí 15 người 1 1
  + Tiêu chí 16 người 1 1
  + Tiêu chí 17 người 1 1
  + Tiêu chí 18 người 1 1

3,2 Phó hiệu trưởng người 3
Phó hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn

  + Xếp loại chung người 3 3
  + Tiêu chí 1 người 3 3
  + Tiêu chí 2 người 3 3
  + Tiêu chí 3 người 3 3
  + Tiêu chí 4 người 3 3
  + Tiêu chí 5 người 3 3
  + Tiêu chí 6 người 3 3
  + Tiêu chí 7 người 3 3
  + Tiêu chí 8 người 3 3
  + Tiêu chí 9 người 3 3
  + Tiêu chí 10 người 3 3
  + Tiêu chí 11 người 3 3
  + Tiêu chí 12 người 3 3
  + Tiêu chí 13 người 3 3
  + Tiêu chí 14 người 3 3
  + Tiêu chí 15 người 3 3
  + Tiêu chí 16 người 3 3
  + Tiêu chí 17 người 3 3
  + Tiêu chí 18 người 3 3

Cấp trên đánh giá Phó hiệu trưởng
  + Xếp loại chung người 3 3
  + Tiêu chí 1 người 3 3
  + Tiêu chí 2 người 3 3
  + Tiêu chí 3 người 3 3
  + Tiêu chí 4 người 3 3
  + Tiêu chí 5 người 3 3
  + Tiêu chí 6 người 3 3
  + Tiêu chí 7 người 3 3
  + Tiêu chí 8 người 3 3
  + Tiêu chí 9 người 3 3
  + Tiêu chí 10 người 3 3
  + Tiêu chí 11 người 3 3
  + Tiêu chí 12 người 3 3
  + Tiêu chí 13 người 3 3
  + Tiêu chí 14 người 3 3
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  + Tiêu chí 15 người 3 3
  + Tiêu chí 16 người 3 3
  + Tiêu chí 17 người 3 3
  + Tiêu chí 18 người 3 3
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

II Giáo viên Đơn vị
 tính

Tổng số Chưa đạt Đạt Khá Tốt

A B 1 2 3 4 5
Số trường trường 1 x x x x
Số lớp lớp 15 x x x x
Giáo viên người 26
Giáo viên  tự đánh giá theo chuẩn
  + Xếp loại chung người 26 6 20
  + Tiêu chí 1 người 26 26
  + Tiêu chí 2 người 26 26
  + Tiêu chí 3 người 26 26
  + Tiêu chí 4 người 26 3 23
  + Tiêu chí 5 26 6 20
  + Tiêu chí 6 người 26 3 23
  + Tiêu chí 7 người 26 6 20
  + Tiêu chí 8 người 26 26
  + Tiêu chí 9 người 26 26
  + Tiêu chí 10 người 26 26
  + Tiêu chí 11 người 26 3 23
  + Tiêu chí 12 người 26 3 23
  + Tiêu chí 13 Người 26 3 23
  + Tiêu chí 14 Người 26 24 2
  + Tiêu chí 15 Người 26 16 10
Cấp trên đánh giá giáo viên
  + Xếp loại chung người 26 1 25
  + Tiêu chí 1 người 26 26
  + Tiêu chí 2 người 26 26
  + Tiêu chí 3 người 26 1 25
  + Tiêu chí 4 người 26 26
  + Tiêu chí 5 người 26 26
  + Tiêu chí 6 Người 26 26
  + Tiêu chí 7 người 26 26
  + Tiêu chí 8 người 26 26
  + Tiêu chí 9 người 26 26
  + Tiêu chí 10 người 26 26
  + Tiêu chí 11 người 26 26
  + Tiêu chí 12 người 26 26
  + Tiêu chí 13 người 26 26
  + Tiêu chí 14 Người 26 24 2
  + Tiêu chí 15 Người 26 1 25
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